
      Phụ lục 1.4                                                 Năm học 2022-2023- Khối I 

TUẦN 1 
THỜI GIAN 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 Khai Giảng 
Mĩ Thuật Toán Toán Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  Tổ chức trung thu 

vào chiều thứ sáu  

 

 

SHTCM từ 15h30 

đến 16h10 ngày 09/9     

 
 

2 Khai Giảng 
THXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC   

4 Tiếng Việt Đạo đức  TĐTV HĐTN  HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Vui tết Trung    

6 Tiếng Việt Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Toán Vui tết Trung   

          7 Toán  THXH TC Toán  GDTC SHCM KHỐI   

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 2 
THỜI GIAN 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt TC Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ Dạy ATGT vào TCTV 

thứ hai từ tuần 2 đến 

tuần 6 2 Toán THXH Tiếng Việt Tiếng Việt TĐTV   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TC Tiếng Việt GDTC   

4 Tiếng Việt Đạo đức TC Toán HĐTN  HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán  TC Toán  HOP PH lớp   

6 Tiếng Việt Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt   

          7 TC Tiếng Việt THXH GDTC   TĐTV HNCMHS 

Trường 

  

   



Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 3 
THỜI GIAN 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 1 HĐTN Mĩ Thuật Toán TĐTV Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC   

4 Toán Đạo đức HĐTN Tiếng Việt HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt Chuyên đề tiết 

đọc thư viện 

  

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Toán Tiếng Việt    

         7 

          

TC Tiếng Việt THXH TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 4 
THỜI GIAN 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 10h đến 

10h30 ngày30/9     
 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

SHCM KHỐI 

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt     

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt      

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     



      

Tổng số tiết/tuần 32  

   

TUẦN 5 
THỜI GIAN 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt Đại hội LĐ   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  Đại hội LĐ   

          7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 6 
THỜI GIAN 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt HNCBVC   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     



         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 7 
THỜI GIAN 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 10h đến 

10h50 ngày17/10    
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

SHCM KHỐI 

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 8 
THỜI GIAN 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 10h đến 

10h30 sáng thứ sáu 

28/10     
 

 

 

 

 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

     SHCM KHỐI   

 5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt SHCM trường   



 

Chiều 

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  SHCM trường   

          7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt  SHCM trường   

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 9 
THỜI GIAN 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 10 
THỜI GIAN 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 13h30 

đến 15h ngày 11/11    
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ 

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt SHCM KHỐI   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     



Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 11 
THỜI GIAN 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ - Tổ chức hội thi văn 

nghệ chào mừng 

ngày “20/11” vào 

chiều thứ sáu 18/11 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt  HĐNK   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt   HĐNK   

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 12 
THỜI GIAN 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán TĐTV Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC   

4 Toán Đạo đức HĐTN Tiếng Việt HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt     

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Toán Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 13 



THỜI GIAN 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán TĐTV Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 10h đến 

10h30 ngày 30/11     
 2 Tiếng Việt THXH Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC   

4 Toán Đạo đức HĐTN Tiếng Việt HĐTN   

   SHCM KHỐI   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt     

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Toán Tiếng Việt      

          7 TC Tiếng Việt THXH TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 14 

THỜI GIAN 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ  SHTCMtừ 13h30 đến 

16h ngày 17/12     
 

-  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ 

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 15 



THỜI GIAN 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCMtừ 14h00 đến 

16h ngày 16/12     
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt SHCM KHỐI   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  SHCM KHỐI   

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 16 
THỜI GIAN 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

 

 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 17 
THỜI GIAN 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 



 

 

Sáng 
 

 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  SHTCM từ 10h đến 

10h30 ngày30/12     
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

     SHCM KHỐI   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần                                                                32  

TUẦN 18 
THỜI GIAN 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Nghỉ Dạy bù 

Chuyển tiết của chiều 

thứ hai ngày 2/1 nghỉ 

bù Tết dương lịch về 

chiều thứ sáu 6/1/2022 

 

Chuyển tiết của sáng 

thứ hai ngày 2/1 nghỉ 

bù Tết dương lịch về 

sáng thứ bảy 7/1/2022 

2 Nghỉ bù Tết 

DL 

THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  

3 Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán  Tiếng Việt  

4 Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN Toán  

 

 

Chiều 

5 Nghỉ bù Tết 

DL 

Tiếng anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

6 

          

Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt   

         7 THXH HĐTN TC Tiếng Việt  TC Tiếng Việt 

       

Tổng số tiết/tuần                                                             32  

TỔNG HỢP KÌ I 



Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

Tiếng Việt 216  

Toán 54  

Đạo đức 18  

Tự nhiên và xã hội 36  

Mĩ Thuật 18  

Âm nhạc 18  

Giáo dục thể chất 36  

Môn học tự chọn Ngoại ngữ (Anh văn) 32  

Hoạt động trải nghiệm 54  

Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng Việt 56   

Hoạt động củng cố tăng cường Toán 20  

Tiết đọc Thư viện 18  

Sinh hoạt chuyên môn (buổi) 16  SHCM trường 6 buổi; Tổ chuyên môn 10 =16 buổi (2 buổi sinh hoạt CM 

tổ vào tháng 8) 

Các buổi nghỉ trong kì I 2 Nghỉ tết dương lịch  

Tổng số tiết học trong kì I 576  

TUẦN 19 
THỜI GIAN 9/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCMtừ 13h30 đến 

15h chiều thứ 6 ngày 

13/1     
 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt SHCM KHỐI   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần                                                                                 32  

TUẦN 20 



THỜI GIAN 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐNK 
Tết trồng cây Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Nghỉ  Tổ chức HĐNK 

- Giới thiệu, tổ chức 

gói bánh chưng vui 

Tết Nguyên đán.(16/1) 

- Trồng, chăm sóc 

cây xanh(17/1) 

2 HĐNK       

3 HĐNK       

4 HĐNK       

      

 

 

Chiều 

5        

6        

         7        

Tổng số tiết/tuần 0  

Nghỉ tết Nguyên Đán 
27/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Ôn Tiếng việt Nghỉ Nghỉ  

2     Ôn Tiếng việt   

3     Ôn Tiếng việt   

4     Ôn Toán   

 

 

Chiều 

5        

6        

         7        

Tổng số tiết/tuần   

TUẦN 20 



THỜI GIAN 30/1 31/1 1 /2 2/2 3/2 4/2 5/2 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 10h đến 

10h30 ngày 31/1    
 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

SHCM KHỐI 

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 21 
THỜI GIAN 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 22 



THỜI GIAN 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 16h00 

đến 16h40 ngày 14/2     
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

SHCM KHỐI 

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 23 
THỜI GIAN 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ   
 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

          7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 24 



THỜI GIAN 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ SHTCM từ 16h đến 

16h30 ngày 27/2     
 2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt     

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt      

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt      

 SHCM KHỐI      

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 25 
THỜI GIAN 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 26 



THỜI GIAN 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  SHTCM từ 10h đến 

11h ngày 14/3     
 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

SHCM KHỐI 

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt     

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt      

          7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 27 
THỜI GIAN 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3  Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ - HĐNK vào chiều 

thứ sáu (24/3) Tìm 

hiểu về Đoàn 

TNCSHCM 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ 

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán  Nghỉ Nghỉ 

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN Nghỉ Nghỉ 

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt HĐNK Nghỉ Nghỉ 

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  Nghỉ Nghỉ 

7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt  Nghỉ Nghỉ 

       

Tổng số tiết/tuần 32  



TUẦN 28 
THỜI GIAN 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ   

SHTCM từ 16h đến 

16h30 ngày 30/3     

 

 

 

 
  
 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

          SHCM KHỐI  

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 29 
THỜI GIAN 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

        7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần 32  



TUẦN 30 
THỜI GIAN 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  Tổ chức Ngày hội đọc 

sách vào chiều thứ sáu 

ngày 14/4 

 

 

 

 

 

 

SHTCM từ 15h30 

đến 16h30 ngày 14/4    
 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt HĐNK   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  HĐNK   

          7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt  SHCM KHỐI   

Tổng số tiết/tuần 32  

TUẦN 31 
THỜI GIAN 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt   Nghỉ Nghỉ 

Tổng số tiết/tuần                                                               32   



TUẦN 32 
THỜI GIAN 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Nghỉ Dạy bù: Chuyển 3 tiết 

của chiều thứ hai 

1/5(tuần 33) về chiều 

thứ sáu 28/4(tuần 32) 

- Chuyển 4 tiết của 

sáng thứ hai 1/5 (tuần 

33) về sáng thứ bảy 

29/4(tuần 32) 

 

 

 

 

SHTCM từ 16h đến 

16h30 ngày 28/4    
 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán  Tiếng Việt  

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN Toán  

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt   

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt  TC Tiếng Việt   

 

  

     SHCM KHỐI   

Tổng số tiết/tuần 39  

TUẦN 33 
 

THỜI GIAN 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 Điều chỉnh kế hoạch 
Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 10/3 Âm lịch Nghỉ bù 30/4 Nghỉ bù 1/5 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ Thuật Nghỉ Dạy bù: Chuyển 3 tiết 

của chiều thứ ba 2/5 

về chiều thứ sáu 5/5 

 

- Chuyển 4 tiết của 

sáng thứ ba 2/5 về 

sáng thứ bảy 6/5 

 
  
 

2    Tiếng Việt Tiếng Việt THXH  

3    GDTC TC Toán  Âm nhạc  

4    TĐTV HĐTN Đạo đức  

 

 

Chiều 

5    Tiếng Việt Tiếng anh   

        6    Tiếng Việt  Tiếng anh   

        7    TC Tiếng Việt  THXH   



Tổng số tiết/tuần 18  

TUẦN 34 
THỜI GIAN 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Nghỉ Dạy bù: Chuyển 3 tiết 

của chiều thứ tư 

3/5(tuần 33) về chiều 

thứ sáu 12/5 (tuần 34) 

- Chuyển 4 tiết của 

sáng thứ ba 3/5(tuần 

33) về sáng thứ bảy 

13/5 (tuần 34) 

 

 

 

 

SHTCM từ 16h đến 

16h30 ngày 08/5    
 

 

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC  

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán  Tiếng Việt  

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN Tiếng Việt  

 

 

Chiều 

5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt Toán   

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  TC Tiếng Việt   

         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt  HĐTN   

SHCM KHỐI 

Tổng số tiết/tuần 39 

                                                                             TUẦN 35 

 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5  

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  

 

Sáng 

1 HĐTN Mĩ Thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Nghỉ Nghỉ  

2 Tiếng Việt THXH GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDTC TC Toán    

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt TĐTV HĐTN   

Chiều 5 Tiếng Việt Tiếng anh Toán Tiếng Việt    

6 Tiếng Việt Tiếng anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt     



         7 TC Tiếng Việt THXH HĐTN TC Tiếng Việt     

Tổng số tiết/tuần                                                   32 

TỔNG HỢP KÌ II 

Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

Tiếng Việt 204  

Toán 51  

Đạo đức 17  

Tự nhiên và xã hội 34  

Mĩ Thuật 17  

Âm nhạc 17  

Giáo dục thể chất 34  

Môn học tự chọn Ngoại ngữ (Anh văn) 34  

Hoạt động trải nghiệm 51  

Hoạt động củng cố tăng cường Tiếng Việt 51  

Hoạt động củng cố tăng cường Toán 17  

Tiết đọc Thư viện 17  

Sinh hoạt chuyên môn (buổi) 15  (CM  trường 5 buổi;  Tổ chuyên môn 5 + 10 =  15 buổi) 

Các buổi nghỉ trong Kì II 6  Nghỉ giỗ tổ 10/3 âm lịch; 30/4;1/5;   

Tổng số tiết học trong kì II 544  

 

                          DUYỆT CỦA BGH                                                                                              KHỐI TRƯỞNG 

  

    

                         Nguyễn Thị Hồng Minh                                                                                        Bùi Thị Nhân 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


